
① ②
③ Ngày Tháng Năm ④ ⑤
⑥
⑦
⑧

⑨
⑴ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑵ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑶ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑷ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑸ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑩
⑴ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑵ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑶ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑪
⑴ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑵ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑶ Tháng Năm ～ Tháng Năm 

⑫

⑴ Ngày Tháng Năm Ngày Tháng Năm 
⑵ Ngày Tháng Năm Ngày Tháng Năm 
⑶ Ngày Tháng Năm Ngày Tháng Năm 
⑷ Ngày Tháng Năm Ngày Tháng Năm 
⑸ Ngày Tháng Năm Ngày Tháng Năm 

Học vấn (từ nhỏ đến bây giờ) 

Quá trình học tiếng Nhật

Nghề nghiệp; Đi bộ đội; khác

Lịch sự đi ra nước ngoài
Ngày xuất quốc Ngày nhập quốc Tư cách tại lưu Mục đích nhập quốc

Địa chỉ ：
Tên công ty 

Địa chỉ ：

Tên trường

Tên trường

Tên công ty 
Địa chỉ ：

Tên công ty 

Địa chỉ ：

Địa chỉ ：

Tên trường

Cấp 3：

Chọn lựa

Chọn lựa

Địa chỉ ：

Địa chỉ ：

Địa chỉ ：

Địa chỉ ：

Địa chỉ ：

Địa chỉ Tuổi Nghề nghiệpMối quan hệ Họ tên

Tiểu học：

Trung học：
Địa chỉ ：

Bố
Mẹ 

Sơ đồ gia đình :

Địa chỉ hiện nay :

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Matsumoto

Sơ Yếu Lý Lịch 
Ngày tháng năm sinh Giới tính ：

Quốc tịch： Họ tên：

Chọn lựa

Địa chỉ hộ khẩu :

Tình trạng hôn nhân ：



⑬

⑭
□

□

□ ( )

Ngày Tháng Năm

Về nước

Tôi xin cam đoan tất cả nội dung trên là thật, tôi  đã viết nội dung ở trên.
Ngày làm đơn：

Ký tên ：

Khác

Lý do du học 

Dự kiến sau khi tốt nghiệp trường tiếng Nhật 

Tên trường muốn học:
Ngành muốn học: 

Học lên tiếp ở Nhật 

Trường Nhật Ngữ Quốc Tế Matsumoto
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